
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

QUẢNG NAM 
 

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II  

NĂM HỌC 2017-2018 

Môn: GDCD – Lớp 11 

A/ TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) 

Câu Đề 701 Đề 704 Đề 707 Đề 710 Đề 713 Đề 716 Đề 719 Đề 722 

Câu 1 D C D A C A C B 

Câu 2 B C D A D A D D 

Câu 3 B D D B B B D B 

Câu 4 A A B B C D D A 

Câu 5 B D A D D D B B 

Câu 6 C C D C A D A A 

Câu 7 C A C C A D A B 

Câu 8 A C D D B A A D 

Câu 9 D C C B C B B C 

Câu 10 A D A B A C C A 

Câu 11 A A A C D D B B 

Câu 12 D C A B D B C C 

Câu 13 D C D D C D C A 

Câu 14 A D D B B A B C 

Câu 15 C B B D D A D B 

B/ TỰ LUẬN: (5,0 điểm) 

ĐỀ: 701, 704, 707, 710, 713, 716, 719, 722 

Câu 1: Học sinh nêu được các ý cơ bản sau: 

1- Nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo là: Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi 

dưỡng nhân tài (0,5 điểm). 

2- phương hướng cơ bản để phát triển  giáo dục và đào tạo 

-  Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo (0,25 điểm). 

- Mở rộng quy mô giáo dục (0,25 điểm). 

- Ưu tiên đầu tư cho giáo dục (0,25 điểm). 

- Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục (0,25 điểm). 

- Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục (0,25 điểm). 

- Tăng cường hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo (0,25 điểm). 

Câu 2: Học sinh nêu được các ý cơ bản sau: 

 1- Mục tiêu của chính sách dân số : 

- Tiếp tục giảm tốc độ gia tăng dân số. (0,25điểm) 

- Ổn định quy mô, cơ cấu dân số (0,25điểm) 

- Phân bố dân cư hợp lí. (0,25điểm) 

- Nâng cao chất lượng dân số nhằm phát huy nguồn nhân lực. (0,25điểm) 

2- Phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách dân số ở nước ta: 

- Tăng cường công tác lãnh đạo và quản lý. (0,25điểm) 

- Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục.(0,25 điểm) 

- Nâng cao sự hiểu biết của người dân về vai trò của gia đình. (0,25 điểm) 

- Nhà nước đầu tư đúng mức cho chính sách dân số.(0,25 điểm) 

3- Có thái độ phê phán và không đồng tình với quan niệm “Trọng nam khinh nữ”. 

(1,0 điểm) 



A/ TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) 

Câu Đề 702 Đề 705 Đề 708 Đề 711 Đề 714 Đề 717 Đề 720 Đề 723 

Câu 1 B A A C B C B D 

Câu 2 C B A A B B D C 

Câu 3 D C D D B A B B 

Câu 4 B C B D A C B C 

Câu 5 D C B C D B B D 

Câu 6 A C C A A D D D 

Câu 7 A D C A D D B B 

Câu 8 D C A C A D D A 

Câu 9 B D D B D A B A 

Câu 10 C A D A D B C C 

Câu 11 A D C B B A A D 

Câu 12 A C A D A B C A 

Câu 13 A A C C C C B A 

Câu 14 B B D A A B C A 

Câu 15 A B B B A D B C 

B/ TỰ LUẬN: (5,0 điểm) 

ĐỀ: 702, 705, 708, 711, 714, 717, 720, 723 

Câu 1: Học sinh nêu được các ý cơ bản sau: 

1- Nhiệm vụ của chính sách khoa học và công nghệ: 

- Giải đáp kịp thời những vấn đề lý luận và thực tiễn do cuộc sống đặt ra. 

(0,25điểm) 

- Cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính 

sách của Đảng và Nhà nước. (0,25điểm) 

- Đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân. 

(0,25điểm) 

- Nâng cao trình độ quản lý, hiệu quả hoạt động của khoa học và công nghệ. 

(0,25điểm) 

2- phương hướng cơ bản của chính sách khoa học và công nghệ: 

- Đổi mới cơ chế quản lý khoa học và công nghệ. (0,25điểm) 

- Tạo thị trường cho khoa học và công nghệ. (0,25điểm) 

- Xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ. (0,25điểm) 

- Tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm. (0,25điểm) 

Câu 2: Học sinh nêu được các ý cơ bản sau: 

1- Mục tiêu của chính sách giải quyết việc làm ở nước ta: 

- Tập trung giải quyết việc làm ở cả thành thị và nông thôn. (0,25 điểm) 

- Phát triển nguồn nhân lực. (0,25 điểm)  

- Mở rộng thị trường lao động. (0,25 điểm) 

- Giảm tỉ lệ thất nghiệp, tăng tỉ lệ người lao động qua đào tạo nghề. (0,25 điểm) 

2- Phương hướng cơ bản của chính sách giải quyết việc làm: 

- Thúc đẩy phát triển sản xuất và dịch vụ. (0,25 điểm) 

- Khuyến khích làm giàu theo pháp luật, (0,25 điểm) 

- Đẩy mạnh xuất khẩu lao động. (0,25 điểm) 

- Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn. (0,25 điểm) 

3- Có thái độ phê phán và không đồng tình với quan niệm “Đông con hơn nhiều của”. 

(1,0 điểm) 



A/ TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) 

Câu Đề 703 Đề 706 Đề 709 Đề 712 Đề 715 Đề 718 Đề 721 Đề 724 

Câu 1 B D B C D D D C 

Câu 2 A B C C C B A C 

Câu 3 C B B C A B A D 

Câu 4 B A B C D A D A 

Câu 5 D C A A C A B A 

Câu 6 B A A B B C C B 

Câu 7 B A C D A B B C 

Câu 8 C A D D A A B C 

Câu 9 C C D C B A A D 

Câu 10 A D C D B C D C 

Câu 11 B B D C D D D C 

Câu 12 B A C B B A C D 

Câu 13 C C C D C C D A 

Câu 14 D D D B A B A B 

Câu 15 A B D B D B B D 

B/ TỰ LUẬN: (5,0 điểm) 

ĐỀ: 703, 706, 709, 712, 715, 718, 721, 724 

 

Câu 1: Học sinh nêu được các ý cơ bản sau: 

1- Nhiệm vụ của chính sách văn hóa: 

- Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. (0,5 điểm) 

- Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện về chính trị, tư tưởng, trí 

tuệ, đạo đức, thể chất và năng lực sáng tạo. (0,5 điểm) 

2-  Phương hướng  cơ bản của chính sách văn hóa: 

- Làm cho chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo 

trong đời sống tinh thần của nhân dân. (0,25 điểm) 

- Kế thừa, phát huy những di sản và truyền thống văn hóa của dân tộc. (0,25 

điểm) 

- Tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. (0,25 điểm) 

- Nâng cao hiểu biết và mức hưởng thụ văn hóa, phát huy tiềm năng sáng tạo 

văn hóa của nhân dân. (0,25 điểm) 

Câu 2: Học sinh nêu được các ý cơ bản sau: 

Trách nhiệm của công dân đối với chính sách dân số và giải quyết việc làm: 

- Chấp hành chính sách dân số, pháp luật về dân số.(0,5 điểm) 

- Chấp hành chính sách giải quyết việc làm và pháp luật về lao động.(0,5 điểm) 

- Động viên người thân trong gia đình và những người khác cùng chấp hành, đồng 

thời đấu tranh chống những hành vi vi phạm chính sách dân số và giải quyết việc 

làm.(0,5 điểm) 

- Có ý chí vươn lên nắm bắt khoa học kĩ thuật tiên tiến, định hướng nghề nghiệp đúng 

đắn để tích cực, chủ động tìm việc làm, tăng thu nhập cho bản thân và gia đình, góp 

phần thúc đẩy sự phát triển chung của đất nước.(0,5 điểm) 

2- Có thái độ phê phán và không đồng tình với quan niệm “Trời sinh voi, trời sinh 

cỏ”.   (1,0 điểm) 

 


